TUẦN 6
BÀI 11: HANG SƠN ĐOÒNG - NHỮNG ĐIỀU KÌ THÚ
ĐỌC: HANG SƠN ĐOÒNG - NHỮNG ĐIỀU KÌ THÚ
Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) được coi là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hoá.
Sơn Đoòng được xác định có niên đại tới 5 triệu năm tuổi.
Hang Sơn Đoòng được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn, bị dòng nước sông Rào Thương bào mòn liên tục trong một khoảng thời gian dài (từ 2 đến 5 triệu năm). Quá trình đó đã tạo nên một “lỗ hổng khổng lồ" ngay dưới mặt đất.
Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
Theo ước tính, hang động này có chiều dài lên tới 9 ki-lô-mét, thể tích 38,5 triệu mét khối. Nó có thể chứa tới 68 máy bay cỡ lớn Bô-inh 777 hoặc cả một khu phố sầm uất với những toà nhà cao 40 tầng.
Sơn Đoòng sở hữu hệ sinh thái đặc biệt.
Trong hang Sơn Đoòng, có một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với thảm thực vật phong phú, khác lạ. Cây cối ở đây khá mỏng manh, dù là cây thân gỗ. Sơn Đoòng còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật, trong đó có một số loài cá, nhện, cuốn chiếu, bọ cạp,... với đặc diểm chung là không có mắt và cơ thể trong suốt.
Vẫn còn những điều bí ẩn về hang động lớn nhất hành tinh này chưa được giải mã. Liệu những điều trên có đủ khiến bạn muốn đặt chân tới nơi này một lần trong đời?
(Phan Nguyên tổng hợp)
Câu 1: Những câu được in đậm trong văn bản cho biết điều gì?
A. Cho biết vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng                               B. Cho biết màu sắc của hang Sơn Đoòng
C. Cho biết âm thanh ở hang Sơn Đoòng                              D. Cho biết đặc điểm nổi bật của hang Sơn Đoòng
Câu 2: Sơn Đoòng có niên đại bao nhiêu năm tuổi?
A. 5 triệu năm tuổi.                                                 B. 4 triệu năm tuổi.
C. 3 triệu năm tuổi.                                                 D. 7 triệu năm tuổi.
Câu 3: Quá trình hình thành hang Sơn Đoòng được giới thiệu như thế nào?
A. Được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn.
B. Được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn, bị dòng nước sông Rào Thương bào mòn liên tục trong một khoảng thời gian dài.
C. Được hình thành khi bị bị dòng nước sông Rào Thương bào mòn liên tục trong một khoảng thời gian dài.
D. Được hình thành khi vùng đó bị động đất liên tục.
Câu 4: Những chi tiết nào cho thấy hang Sơn Đoòng rất lớn? Đánh dấu √ vào ô trống trước ý đúng:
	
	Theo ước tính, hang động này có chiều dài lên tới 9 ki-lô-mét, thể tích 38,5 triệu mét khối.

	
	Theo ước tính, hang động này có chiều dài lên tới 8 ki-lô-mét, thể tích 39,5 triệu mét khối.

	
	Nó có thể chứa tới 68 máy bay cỡ lớn Bô-inh 777 hoặc cả một khu phố sầm uất với những toà nhà cao 30 tầng.

	
	Nó có thể chứa tới 68 máy bay cỡ lớn Bô-inh 777 hoặc cả một khu phố sầm uất với những toà nhà cao 40 tầng.


Câu 5: Nêu những điều đặc biệt của hệ sinh thái trong hang Sơn Đoòng.
A. Hang động có chiều dài lên tới 9 ki-lô-mét.
B. Được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn.
C. Có một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với thảm thực vật phong phú, khác lạ;  là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật
D. Có thảm thực vật phong phú khác lạ.
Câu 6: Khu rừng nguyên sinh trong hang Sơn Đoòng như thế nào?
A. Tuyệt đẹp với thảm thực vật phong phú, khác lạ.
B. Tuyệt đẹp với thảm thực vật đa dạng.
C. Thảm thực vật đa dạng, mới mẻ.
D. Cây cối ở đây đa dạng các sắc màu.
Câu 7: Đặc điểm chung của một số loài cá, nhện, cuốn chiếu, bọ cạp… trong hang Sơn Đoòng là gì?
A. Không có mắt và cơ thể trong suốt.
B. Có nhiều chân.
C. Là động vật bò sát.
D. Không có mắt.
Câu 8: Đâu là nhận xét đúng về hang Sơn Đoòng?
A. Là một nơi trên đỉnh núi cao.
B. Là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa.
C. Là một nơi có địa hình hiểm trở ở phía Bắc nước ta.
D. Là nơi có nền văn hóa lâu đời.
Câu 9: Vì sao hang Sơn Đoòng được coi là tác phẩm của tạo hóa?
A. Vì hang mang vẻ đẹp hung vĩ.
B. Vì hang ở sâu dưới lòng đất.
C. Vì trong hang có nhiều loài động vật quý.
D. Vì trong hang có cảnh quan đẹp và độc đáo.
Câu 10: Tưởng tượng em là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu hang Sơn Đoòng với du khách.
	

	




LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
Bài 1: Em hãy tìm 2 ô chứa từ đồng nghĩa với nhau để thành 1 cặp.
	1. Kiến thiết
	2. To lớn
	3. Giang sơn
	4. Khai trường
	5. Thiếu nhi

	6. Chăm chỉ
	7. Tựu trường
	8. Khán giả
	9. Hoàn cầu
	10. Học hành

	11. Gian khổ
	12. Xây dựng
	13. Vĩ đại
	14. Siêng năng
	15. Năm châu

	16. Học tập
	17. Trẻ em
	18. Khó khăn
	19. Đất nước
	20. Người xem



	

	

	

	



Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong mỗi câu thành ngữ sau để điền vào chỗ chấm:
Tháo …. sổ lồng           Trẻ người …. dạ            Ông to bà ….           Thay hình đổi ……
Bài 3: Gạch chân dưới từ không đồng nghĩa với các từ trong nhóm:
a) Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, nước non, non nước.
b) quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, nơi chôn rau cắt rốn.
Bài 4: Ghi lại 3 từ đồng nghĩa có trong những câu sau:
a. Cuộc sống lao động trên công trường thật tấp nập, nhộn nhịp như những cánh đồng đi vào ngày mùa. Mùa khô vẫn là mùa thi công của những công trường nên không khí càng sôi động.
................................................................................................................................................
b. Khi đi xa đây, đã có rất nhiều người phải nhớ thương, phải lưu luyến những ngày sống đầy ý nghĩa, nhớ như trai gái nhớ những ngày hội làng, lưu luyến như học sinh xa ngôi trường cũ.
................................................................................................................................................
Bài 5: Đặt 2-3 câu miêu tả cảnh đẹp có sử dụng cặp từ đồng nghĩa.

	

	



VIẾT: VIẾT MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI CHO BÀI VĂN TẢ PHONG CẢNH
Bài 1: Hãy đọc đoạn mở bài và kết bài sau đây và trả lời câu hỏi bên dưới:
1. Mở bài:
Đoạn 1:
"Chiều nay ghé Hồ Gươm
Ngắm Tháp Rùa rêu phủ
Hàng liễu xanh lá rủ
Soi bóng hồ… xôn xao"..
Câu thơ trên cứ âm vang mãi trong lòng em. Nó gợi lên niềm tự hào, yêu thương da diết một vùng đất ngàn năm văn hiến: Thăng Long - Hà Nội. Mảnh đất có bao nhiêu di tích lịch sử, cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng gần gũi, thân thương với em nhất chính là Hồ Gươm - viên ngọc xanh long lanh giữa lòng thành phố.
Đoạn 2: 
Hồ Gươm là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Ai đã từng đến nơi đây không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vừa cổ kính vừa lộng lẫy của viên ngọc xanh giữa lòng thành phố.
2. Kết bài
Đoạn 1: 
Em rất yêu Hồ Gươm! Hè này em sẽ bảo bố mẹ cho em đến nơi đây tham quan và vui chơi để hiểu biết thêm về danh lam thắng cảnh của đất nước.
Đoạn 2:
Có lẽ cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Hồ Gươm vẫn sẽ mãi là một địa danh nổi tiếng, ở lại trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Em cảm thấy quê hương đất nước mình đẹp quá! Đẹp như một bài thơ, một bản nhạc và một bức tranh chỉ có ở nơi em được sinh ra và lớn lên.
a. Đâu là mở bài trực tiếp, gián tiếp? Đâu là kết bài không mở rộng, mở rộng?

	

	

	

	

	



b. Mở bài gián tiếp được bắt đầu như thế nào? Kết bài mở rộng được mở rộng như thế nào?

	

	

	

	

	



Bài 2: Viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho bài văn Biển nhớ.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


BÀI 12: NHỮNG HÒN ĐẢO TRÊN VỊNH HẠ LONG
ĐỌC: NHỮNG HÒN ĐẢO TRÊN VỊNH HẠ LONG
(Trích)
Vịnh Hạ Long là thắng cảnh có một không hai của đất nước ta. Trên một diện tích hẹp, mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu, phượng múa.
Đảo có chỗ sừng sững, chạy dài như bức trường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. Có chỗ đảo quần tụ lại, xúm xít như vạn chài lúc neo thuyền, phơi lưới.
Đảo của Hạ Long không phải là những núi đá buồn tẻ, đơn điệu mà mỗi hòn, mỗi dáng đều thấp thoáng hình ảnh của sự sống. Có hòn trông như đôi gà dạng xoè cánh chọi nhau trên mặt nước (hòn Gà Chọi); có hòn bề thế như mái nhà (hòn Mái Nhà); có hòn chông chênh như con cóc ngồi bờ giếng (hòn Con Cóc), có hòn như ông lão trầm tĩnh ngồi câu cá (hòn Ông Lã Vọng),... Có nhiều hang đảo đẹp, như hang Bồ Nâu, hang Đầu Gỗ. Mỗi hang đảo gắn với một sự tích huyền bí.
Ngắm Hạ Long với trăm nghìn đảo đá sừng sững, ta có cảm giác được chiêm ngưỡng một thế giới sống động đã trải qua hàng triệu năm hoá đá.

(Theo Thi Sảnh)
Câu 1: Đâu là nhận xét đúng về vịnh Hạ Long?
A. Là một hòn đảo lớn nhất của nước ta.
B. Là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
C. Là thắng cảnh có một không hai của nước ta.
D. Là vườn quốc gia có hệ sinh thái vô cùng phong phú.
Câu 2: Tìm câu văn miêu tả bao quát về đảo ở vịnh Hạ Long. 
A. Vịnh Hạ Long là thắng cảnh có một không hai của đất nước ta.
B. Trên một diện tích hẹp, mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu, phượng múa.
C. Đảo của Hạ Long không phải là những núi đá buồn tẻ, đơn điệu mà mỗi hòn, mỗi dáng đều thấp thoáng hình ảnh của sự sống.
D. Hòn này với hòn kia biệt lập.
Câu 3: Câu văn đó giúp em hình dung được những gì về vịnh Hạ Long?

	

	

	



Câu 4:  Những hòn đảo ở Hạ Long được tạo hoá xếp đặt thú vị như thế nào? 
A. Mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc.
B. Có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành, có chỗ dàn ra thưa thớt, có chỗ tụ lại, xúm xít.
C. Có nhiều hang đảo đẹp nói tiếp nhau.
D. Hàng nghìn đảo đá sừng sững.
Câu 5: Bằng cách nào, tác giả giúp ta cảm nhận được những hòn đảo ở Hạ Long được tạo hóa xếp đặt thú vị?
A. Vì tác giả coi những hòn đá đều mang trong mình một sự sống mới.
B. Vì tác giả thấy những hòn đá được sắp xếp như những quân cờ trên mặt biển.
C. Vì tác giả gắn đặc điểm của những hòn đảo ở Hạ Long với những loài vật gần gũi với con người.
D. Vì tác giả miêu tả hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu, phượng múa.
Câu 6: Dựa vào bài đọc, em hãy miêu tả hình dáng một số hòn đảo ở Hạ Long.

	

	

	

	

	

	



Câu 7: Khi ngắm đảo ở vịnh Hạ Long, vì sao tác giả có cảm giác được “chiêm ngưỡng một thế giới sống động đã trải qua hàng triệu năm hóa đá"?
A. Vì Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ bằng đá sừng sững.
B. Vì Vịnh Hạ Long có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ bằng đá sừng sững.
C. Vì Vịnh Hạ Long mang nét cổ kính qua nhiều năm.
D. Vì Vịnh Hạ Long có nhiều đảo trải qua hàng chục năm.
Câu 8: Chủ đề của bài Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long là gì? Chọn đáp án đúng.
A. Vẻ đẹp kì thú của những hòn đảo trên vịnh Hạ Long
B. Sự thơ mộng, huyền bí của sóng nước Hạ Long
C. Sức cuốn hút của thiên nhiên Hạ Long đối với du khách
D. Những cảnh đẹp có một không hai của thiên nhiên
Câu 9: Nêu nội dung bài đọc.

	

	




VIẾT: QUAN SÁT PHONG CẢNH
Đề bài: Quan sát một cảnh ao hồ, sông suối hoặc biển đảo và ghi lại kết quả quan sát.
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NÓI VÀ NGHE: BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Yêu cầu: Thảo luận về việc bảo tồn động vật hoang dã.
Bài làm
1. Thực tế về việc bảo tồn các loài động vật hoang dã:

	

	

	

	

	

	



2. Những việc cần làm để bảo tồn các loài động vật hoang dã:
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